
TUẦN 22 

(Từ ngày 13 / 2 - 17 / 2 / 2023 ) 

Thứ/ 

ngày 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 

 
Tên bài 

 
Đồ dùng dạy học 

 

 
 

Hai 

13/2 

1 61 HĐTN      

2 253 Tiếng Việt Bài 4: Quạt cho bà ngủ (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3  Tiếng Anh Unit 6: Activities  

4 254 Tiếng Việt Bài 4: Quạt cho bà ngủ (T2) BGĐT, vở TV 

5 22 Đạo đức   Tự giác làm việc ở nhà  BGĐT 

6 255 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ 

 

 
 

Ba 

14/2 

1 256 Tiếng Việt Bài 5: Bữa cơm gia đình (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 257 Tiếng Việt Bài 5: Bữa cơm gia đình (T2) BGĐT, vở TV 

3  Âm nhạc - Hát: Xúc xắc xúc xẻ. 

- Vận dụng – sáng tạo: Dài – ngắn 

 

4 62 HĐTN Bài 15:Sắp xếp nhà cửa gọn gàng đón Tết (Tiết 2) BGĐT 

5 4 GDĐP CĐ2: Món ăn truyền thống Cốm làng Vòng( T2) BGĐT  

6 43 TNXH   Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi (T2) BGĐT 

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ 

 

 

 
Tư 

15/2 

1 258 Tiếng Việt Bài 5: Bữa cơm gia đình (T3) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 259 Tiếng Việt Bài 5: Bữa cơm gia đình (T4) BGĐT, vở TV 

3 64 Toán Bảng các số từ 1 đến 100 Bộ Đ DToán 

4  HĐ TV   

5  Toán - TA   

6  GDTC Bài 5:Vận động phối hợp của cơ thể - tiếp theo (T1)  

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ 

 

 

 
Năm 

16/2 

1 260 Tiếng Việt Bài 6: Ngôi nhà (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 261 Tiếng Việt Bài 6: Ngôi nhà (T2) BGĐT, vở TV 

3 65 Toán Luyện tập chung BGĐT, Bộ ĐDT 

4 262 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

5  Tiếng Anh Unit 6: Activities  

6  GDTC Bài 5:Vận động phối hợp của cơ thể - tiếp theo (T2)  

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ 

 

 
Sáu   

17/2 

1 263 Tiếng Việt Ôn tập (T1) BGĐT 

2 264 Tiếng Việt Ôn tập (T2) BGĐT 

3 66 Toán Luyện tập BGĐT, Bảng nhóm 

4  Mĩ thuật Hoa, quả (T1)  

5 44 TNXH Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (T1) BGĐT 

6  HDH  BGĐT, Bảng phụ 

7  HĐTN Sơ kết tuần 22. Kế hoạch tuần 23 Số thi đua 

Số lượt sử dụng ĐDDH: 

TỔ TRƯỞNG 

 
 

Bùi Thị Kim Oanh 


